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	Hà Nội, ngày … tháng … năm 2016


NGHỊ ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi 
điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
1. Sửa đổi điểm đ Khoản 3 Điều 19 như sau:

“đ) Vốn chủ sở hữu (bao gồm các khoản mục: vốn chủ sở hữu, nguồn kinh phí và quỹ khác tại Bảng cân đối kế toán) của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật trong báo cáo tài chính năm liền kề trước năm doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng đã được kiểm toán tối thiểu là 100 tỷ đồng;”

2. Sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 10 Điều 20 như sau:

“2. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo việc xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp.

3. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo việc xuất trình bản chính để đối chiếu Quyết định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp.
….

10. Danh sách, lý lịch, bản sao các văn bằng có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản sao kèm theo việc xuất trình bản chính để đối chiếu chứng minh năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người quản lý điều hành”.
3. Sửa đổi điểm c, bổ sung điểm d Khoản 3 Điều 21 như sau:

“c) Sau khi nhận được đầy đủ ý kiến tham gia của các cơ quan có liên quan, Bộ Tài chính tổng hợp ý kiến, xem xét và quyết định việc cấp hoặc không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Doanh nghiệp thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật doanh nghiệp và pháp luật đầu tư.
d) Sau khi được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, doanh nghiệp có trách nhiệm làm thủ tục điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định của pháp luật trước khi tổ chức hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.”
4. Sửa đổi Điều 27 như sau:

“Điều 27. Quảng cáo

1. Hoạt động quảng cáo cho các hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng phải tuân thủ quy định pháp luật về quảng cáo và quy định của pháp luật có liên quan.

2. Nội dung sản phẩm quảng cáo cho các hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng phải tuân thủ các quy định sau:

a) Tiếng nói, chữ viết chỉ thể hiện tên của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng;

b) Không được thể hiện, miêu tả cách thức chơi, hình thức trả thưởng dưới mọi hình thức, không được thể hiện các hình ảnh nhằm mục đích giới thiệu từng trò chơi.

3. Chỉ được quảng cáo trên các ấn phẩm, tạp chí phát hành bằng tiếng nước ngoài trên các chuyến bay.

4. Quảng cáo trên các phương tiện bảng, biển đặt trong phạm vi Điểm kinh doanh không phải thực hiện theo quy định về nội dung tại Khoản 2 Điều này, nhưng phải đảm bảo người bên ngoài địa giới không nhìn thấy, không nghe được.

5. Doanh nghiệp được phép đặt biển hiệu tại cửa ra, vào Điểm kinh doanh.”

5. Sửa đổi toàn bộ Điều 51 như sau:

“Điều 51. Quy định chuyển tiếp

1. Đối với doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong đó có hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng hoặc có văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trước khi Nghị định số 86/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành và đang tổ chức hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng:

Trong thời hạn mười hai (12) tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp phải làm thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo đúng quy định tại Khoản này. Ngoài thời hạn trên (mười hai (12) tháng), doanh nghiệp không làm thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thì phải chấm dứt hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.
a) Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, bao gồm:

- Có Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp còn hiệu lực, trong đó quy định kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng hoặc văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng;

- Đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định tại điểm b, c, d và e Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 86/2013/NĐ-CP.

b) Số lượng máy trò chơi điện tử có thưởng tối đa của doanh nghiệp được phép kinh doanh bằng số lượng máy trò chơi điện tử có thưởng quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc số lượng máy thực tế doanh nghiệp đang kinh doanh xác định theo quy định của pháp luật trước khi Nghị định số 86/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Trường hợp có sự khác biệt về số lượng máy trò chơi điện tử có thưởng giữa Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và số lượng máy thực tế doanh nghiệp đang kinh doanh xác định theo quy định của pháp luật trước khi Nghị định số 86/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì số lượng máy doanh nghiệp được phép kinh doanh tối đa theo số lượng cao nhất.

c) Chủng loại máy, loại hình trò chơi trên máy trò chơi điện tử có thưởng của doanh nghiệp được phép kinh doanh: 
- Đối với các máy trò chơi điện tử có thưởng doanh nghiệp đã mua và đang kinh doanh thuộc chủng loại máy, loại hình trò chơi điện tử có thưởng theo các văn bản pháp luật trước khi Nghị định số 86/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp được phép tiếp tục kinh doanh đến khi thay thế máy mới phải đáp ứng đúng quy định của Bộ Tài chính tại thời điểm thay thế.

- Đối với các máy trò chơi điện tử có thưởng doanh nghiệp đã mua và đang kinh doanh không thuộc chủng loại máy, loại hình trò chơi điện tử có thưởng theo các văn bản pháp luật trước khi Nghị định số 86/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thực hiện như sau:
+ Trường hợp các máy này thuộc chủng loại máy, loại hình trò chơi điện tử có thưởng theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp được tiếp tục kinh doanh;
+ Trường hợp các máy này không thuộc chủng loại máy, loại hình trò chơi điện tử có thưởng theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính, doanh nghiệp phải thực hiện tái xuất hoặc tiêu hủy theo quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. 
d) Thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp được quy định như sau: 

- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có quy định cụ thể thời hạn kinh doanh thì thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tối đa bằng thời hạn hoạt động còn lại được quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thời hạn hoạt động còn lại của Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được xác định trên cơ sở Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp hoặc điều chỉnh tại thời điểm gần nhất trước ngày 31 tháng 12 năm 2012. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định về việc kinh doanh, quản lý hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo đúng quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP;   

- Trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không quy định cụ thể thời hạn kinh doanh thì thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng thực hiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 86/2013/NĐ-CP.

đ) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bao gồm:

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo việc xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp còn hiệu lực, trong đó quy định kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng hoặc văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng;
- Hồ sơ chứng minh số lượng máy trò chơi điện tử có thưởng thực tế doanh nghiệp đang kinh doanh xác định theo quy định của pháp luật trước khi Nghị định số 86/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành;
- Các hồ sơ quy định tại Khoản 1, 3, 5, 7, 8, 9 và 10 Điều 20 Nghị định số 86/2013/NĐ-CP. Riêng đối với các doanh nghiệp không có cơ sở lưu trú du lịch không phải nộp hồ sơ quy định tại Khoản 3 Điều 20 Nghị định số 86/2013/NĐ-CP.
e) Quy trình thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh được thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 86/2013/NĐ-CP và quy định tại Nghị định này.

g) Nội dung thẩm định

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan gồm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp tổ chức hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho các doanh nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều này theo các nội dung phù hợp với các điều kiện quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này.
2. Đối với doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong đó có hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng hoặc có văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trước khi Nghị định số 86/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành và chưa tổ chức hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng. 

Trước khi tổ chức hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, doanh nghiệp phải làm thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo đúng quy định tại Khoản này.

a) Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, bao gồm:

- Có Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp còn hiệu lực, trong đó quy định kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng hoặc văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng;
- Đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định tại điểm a, b, c, d và e Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 86/2013/NĐ-CP. Riêng đối với doanh nghiệp có quy định cụ thể điều kiện về xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch để kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thì không phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 86/2013/NĐ-CP.

b) Số lượng máy trò chơi điện tử có thưởng của doanh nghiệp được quy định như sau:

- Trường hợp trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng có quy định cụ thể về số lượng máy trò chơi điện tử có thưởng thì doanh nghiệp được phép kinh doanh với số lượng máy trò chơi điện tử có thưởng đã được quy định trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng; 

- Trường hợp trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng không quy định cụ thể về số lượng máy trò chơi điện tử có thưởng thì doanh nghiệp được kinh doanh số lượng máy trò chơi điện tử có thưởng theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 86/2013/NĐ-CP.
c) Chủng loại máy, loại hình trò chơi trên máy trò chơi điện tử có thưởng: doanh nghiệp được phép kinh doanh các chủng loại máy, loại hình trò chơi trên máy trò chơi điện tử có thưởng theo quy định của Bộ Tài chính.
d) Thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp được xác định theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều này.

đ) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bao gồm:

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo việc xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp còn hiệu lực, trong đó quy định kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng hoặc văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng;
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo việc xuất trình bản chính để đối chiếu Quyết định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp. Riêng đối với doanh nghiệp có quy định cụ thể điều kiện về xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch để kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thì cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh đáp ứng đủ điều kiện về xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch để kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
- Các hồ sơ quy định tại Khoản 1, 4, 5, 7, 8, 9 và 10 Điều 20 Nghị định số 86/2013/NĐ-CP.

e) Quy trình thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh được thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 86/2013/NĐ-CP và quy định tại Nghị định này.
g) Nội dung thẩm định

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan gồm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp tổ chức hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho các doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều này theo các nội dung phù hợp với các điều kiện quy định tại điểm a Khoản 2 Điều này.”

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm 2016.
2. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với quy định tại Nghị định này.

3. Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
	 Nơi nhận:                                                                         

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;  
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Quốc hội; Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;                                                   
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát ND tối cao;                                                             

- Kiểm toán Nhà nước; 
- Ủy ban GSTC Quốc gia; 

- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; 
- Cơ quan Trung ương các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b). 
	TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc
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